PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BẢO DƯỠNG
Gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm toàn bệnh viện năm 2025-2027
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7303/YCBG-BVT ngày 09/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 10-16 HP)
	Cái
	11

	2
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C1 (4 tổ máy trung tâm - Hãng Toshiba; công suất 12.200-38.200 BTU)
	Cái
	90


	3
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 8-20 HP)
	Cái
	61

	4
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C2 (24 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 7.500-47.800 BTU)
	Cái
	322

	5
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 8-18 HP)
	Cái
	18

	6
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C3 (8 tổ máy trung tâm - Hãng Daikin; công suất 9.600-76.400 BTU)
	Cái
	114

	7
	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Emerson – Hãng Emerson; công suất 6.75 HP
	Hệ thống
	02

	8
	Bảo dưỡng dàn nóng - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12 HP
	Cái
	08

	9
	Bảo dưỡng dàn lạnh - hệ thống điều hòa trung tâm nhà C4 - Hãng Carrier; công suất 12 HP
	Cái
	08

	10
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển gắn tường kết nối dàn lạnh – hệ thống điều hòa trung tâm
	Cái
	527

	11
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Toshiba nhà C1
	Cái
	01

	12
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển trung tâm – Hệ thống điều hòa trung tâm hãng Daikin nhà C2
	Cái
	01


PHỤ LỤC 2: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, chu kỳ bảo dưỡng và thay thế linh kiện

Thuộc gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm toàn bệnh viện năm 2025-2027
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7303/YCBG-BVT ngày 09/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	A. Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, chu kỳ bảo dưỡng

	1. Bảo dưỡng định kỳ dàn nóng (Outdoor)

	- Kiểm tra giám sát các thiết bị hiển thị số.

	- Kiểm tra, siết chặt lại các đai ốc, đệm, giảm chấn, vỏ máy.

	- Kiểm tra áp suất dầu, mức dầu, độ sạch dầu trong máy.

	- Kiểm tra nhiệt độ ngưng tụ, bay hơi máy nén.

	- Kiểm tra áp suất hút, đẩy máy nén.

	- Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào từng máy nén, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu điện.

	- Kiểm tra, vệ sinh dàn ngưng tụ.

	- Kiểm tra trở kháng, cách điện giữa các cuộn dây và với vỏ máy nén, quạt dàn nóng.

	- Kiểm tra, đánh gỉ và sơn lại toàn bộ bệ máy.

	- Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các đầu nối cáp và các cầu đấu attomat.

	- Vệ sinh các bo mạch và các thiết bị điện

	- Vệ sinh thân máy nén.

	- Vệ sinh toàn bộ khu đặt máy

	2. Bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor)

	- Kiểm tra độ rung, độ định vị của máy.

	- Kiểm tra máng nước xả: khả năng thoát nước, đọng sương.

	- Kiểm tra tác động của các van tiết lưu điện tử và tác động của  Remote.

	- Kiểm tra các bộ cảm biến.

	- Kiểm tra lọc gió đầu hút, vệ sinh lọc gió.

	- Kiểm tra dòng điện, điện áp đầu vào mô tơ. Siết chặt các cầu đấu điện.

	

	- Mô tơ quạt:

+ Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ,...

+ Kiểm tra bôi trơn bạc đầu trục theo định kỳ hoặc khi cần thiết.

	- Vệ sinh tủ điện động lực, siết chặt các cầu đấu attomat.

	- Vệ sinh đường ống thoát nước ngưng.

	- Vệ sinh toàn bộ máy.

	3. Bảo dưỡng thiết bị điều khiển, hệ thống điều khiển trung tâm

	- Kiểm tra độ nhạy các nút điều khiển.

	- Kiểm tra kết nối giữa các bộ điều khiển với dàn nóng, dàn lạnh.

	- Kiểm tra sự vận hành hệ thống từ bộ điều khiển trung tâm.

	- Vệ sinh bề mặt các bộ điều khiển.

	4. Vận hành chạy thử toàn bộ hệ thống

	5. Chu kỳ bảo dưỡng: Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần (04 lần/24 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


B. Hỗ trợ nhân công thay thế linh kiện toàn bộ các hệ thống điều hòa trung tâm của chủ đầu tư: Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư:
- Thực hiện khắc phục sự cố đột xuất không giới hạn số lần trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, đảm bảo máy hoạt động bình thường (đối với các trường hợp không cần sử dụng vật tư, linh kiện thay thế).
- Trường hợp có sự cố bất thường, phát hiện hư hỏng cần thay thế thì 2 bên lập biên bản làm căn cứ để Chủ đầu tư sửa chữa, thay thế. Đồng thời, chịu trách nhiệm cử nhân công thay thế linh kiện từ kho của Chủ đầu tư, đảm bảo máy móc hoạt động bình thường.

(Mẫu Bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 09/12/2024)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 19/12/2024.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


